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Tóm tắt: Bài viết góp phần luận giải về nội dung kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã 
hội chủ nghĩa (XHCN) được trình bày trong các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam 
thông qua việc xem xét và phân tích các tiêu chí của nền kinh tế này.
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1. Nhận thức về tính tất yếu phải phát triển 
nền kinh tế thị trường hiện đại (*)(*)

Nền KTTT xuất hiện trong xã hội loài 
người cách đây hơn 300 năm và đã trải 
qua nhiều thời kỳ hoàn thiện và phát triển. 
Thời kỳ đầu là nền KTTT tự do cạnh tranh 
(KTTT sơ khai), trong khoảng thời gian từ 
1750-1930.

Quá trình phát triển KTTT sơ khai đã 
đem lại một số kết quả là làm cho xã hội 
loài người tích lũy được những điều kiện 
hết sức cơ bản để chuyển sang nấc thang 
phát triển mới - KTTT có sự quản lý của 
nhà nước từ những năm 1930 trở lại đây.

Từ những năm 1990, nhờ ứng dụng 
một cách nhanh chóng và mạnh mẽ các 

(*) GS.TS., Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 
Minh; Email: chuvancap@gmail.com 

thành tựu mới của khoa học - công nghệ 
vào nền kinh tế (kể cả về mặt kỹ thuật - 
công nghệ lẫn tổ chức và quản lý) nền 
KTTT đã chuyển sang trình độ phát triển 
cao hơn - “nền kinh tế thị trường hiện 
đại” (hiện đại ở đây được hiểu là sự phát 
triển hiện đại với nội dung cơ bản: cách 
mạng khoa học - công nghệ, kinh tế tri 
thức, toàn cầu hóa nền kinh tế và phát 
triển bền vững). KTTT hiện đại là nền 
kinh tế dựa trên nền tảng của khoa học và 
công nghệ tiên tiến, kết hợp hài hòa 4 yếu 
tố: thị trường - nhà nước pháp quyền - xã 
hội dân sự và hội nhập quốc tế sâu rộng. 
Mục tiêu mà nền KTTT hiện đại hướng 
tới là: sự hưng thịnh của quốc gia, dân 
tộc, sự giàu có, sung túc của người dân và 
sự tự do, bình đẳng của con người trong 
xã hội.
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Như vậy, sau mấy trăm năm hoàn thiện 
và phát triển, nền KTTT đã mang đến cho 
xã hội loài người một bộ mặt hoàn toàn 
mới, đó là: giàu có, văn minh và hiện đại. 
Chính vì thế, giờ đây dù muốn hay không, 
mọi người đều thừa nhận KTTT là sản 
phẩm của nền văn minh nhân loại, là thành 
quả phát triển của xã hội loài người và xây 
dựng nền KTTT hiện đại là con đường phát 
triển tất yếu của các quốc gia để đạt tới nấc 
thang phát triển cao hơn nữa.
2. Những tiêu chí (tiêu chuẩn) của nền kinh 
tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế

Hiện nay đang còn có nhiều quan điểm 
khác nhau về nền KTTT hiện đại và hội 
nhập quốc tế. Tuy vậy, từ thực tiễn các nền 
KTTT phát triển ở các nước thuộc Tổ chức 
Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) và 
các nước phát triển khác, có thể thấy một 
số đặc trưng hay tiêu chí cơ bản của nền 
KTTT hiện đại và hội nhập quốc tế như sau:

1) Là nền kinh tế có sở hữu hỗn hợp, 
trong đó, sở hữu cổ phần chiếm ưu thế. Ở 
đó, các công ty cổ phần với quy mô vừa và 
nhỏ có lợi thế hơn hẳn các loại hình doanh 
nghiệp và công ty khác. Do lợi ích và đặc 
điểm pháp lý mà pháp luật quy định, nên 
loại hình công ty cổ phần chiếm tỷ trọng 
lớn trên tổng các loại hình doanh nghiệp và 
công ty, ví như ở Nhật Bản khoảng 98%, 
ở Mỹ chiếm khoảng 90% (Dẫn theo: Chu 
Văn Cấp, 2016).

2) Là nền kinh tế đã “thị trường hóa” 
cao độ, tức là một nền KTTT thực sự đầy 
đủ, không còn yếu tố phi thị trường, môi 
trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, 
thông thoáng, thuận lợi cho mọi loại hình 
doanh nghiệp;... Để phát huy tính hiệu quả 
của cơ chế thị trường, sự can thiệp của nhà 
nước vào nền KTTT phải tuân theo nguyên 
tắc thị trường và tôn trọng các quy luật thị 
trường, bãi bỏ ưu tiên, ưu đãi.

3) Nền KTTT hiện đại phát triển dựa 
trên khoa học - công nghệ hiện đại, kinh 
tế tri thức và nguồn nhân lực chất lượng 
cao. Trong nền KTTT hiện đại, sản phẩm 
có hàm lượng công nghệ cao chiếm tỷ 
trọng lớn. Ví như, ở Nhật Bản, Đức, Anh, 
Pháp... tỷ trọng các ngành công nghệ cao 
chiếm hơn 30% GDP; ở Mỹ chiếm trên 
50% GDP, trong đó chủ yếu là ngành công 
nghệ thông tin - chiếm trên 30% GDP. 
Trong nền KTTT phát triển đã hình thành 
và phát triển kinh tế tri thức. Tri thức là 
yếu tố sản xuất đóng vai trò quan trọng, 
quyết định nhất so với các yếu tố sản xuất 
truyền thống (đất đai, vốn tài chính, tài 
nguyên thiên nhiên). Hiện nay, ở các nền 
KTTT phát triển thuộc OECD, 50% giá trị 
sản phẩm có nguồn gốc từ các ngành lấy 
tri thức làm cơ sở. Theo bảng xếp hạng 
về Chỉ số kinh tế tri thức (KEI) của Ngân 
hàng Thế giới (WB) năm 2012, Canada 
xếp thứ 7 với 8,92 điểm (thang điểm 10); 
các nước tiếp theo có các con số tương 
ứng: Đức xếp thứ 8 với 8,9, Mỹ xếp thứ 
12 với 8,77, Nhật Bản xếp thứ 22 với 8,28, 
Pháp xếp thứ 24 với 8,21... (WB, 2012). 
Trong các nền KTTT hiện đại Âu - Mỹ đều 
có nguồn nhân lực chất lượng cao, tiêu 
biểu là đội ngũ “công nhân trí thức”. Mỹ 
là nước có nền KTTT hiện đại phát triển 
cao, hiện nay “công nhân trí thức” chiếm 
tới 70% tổng số công nhân lao động.

4) Nền KTTT hiện đại có cơ cấu kinh 
tế hiện đại, tỷ trọng nông nghiệp và công 
nghiệp trong GDP giảm, tỷ trọng các ngành 
dịch vụ tăng. Tỷ trọng ngành dịch vụ trong 
GDP của các nước thuộc OECD lên đến 
70%, Hồng Kông là 90%, Mỹ là 80%, Nhật 
Bản 74% (Dẫn theo: Chu Văn Cấp, 2016). 
Các ngành tài chính - ngân hàng (kể cả bảo 
hiểm) và dịch vụ kinh doanh trở thành các 
ngành dịch vụ quan trọng, tạo ra phần lớn 
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giá trị gia tăng của ngành dịch vụ và là động 
lực thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế.

5) Nhà nước có vai trò khác nhau trong 
nền KTTT. Ở các nền KTTT phát triển hiện 
nay đều có sự can thiệp của nhà nước vào 
nền kinh tế ở những mức độ và hình thức 
khác nhau, tùy theo quan điểm vận dụng 
các lý thuyết kinh tế, như “nhà nước tối 
đa, thị trường tối thiểu” theo lý thuyết kinh 
tế của J.M. Keynes; “nhà nước ít hơn, thị 
trường nhiều hơn” theo quan điểm của chủ 
nghĩa tự do mới và kết hợp chặt chẽ giữa 
bàn tay vô hình (thị trường) và bàn tay hữu 
hình (nhà nước) để điều tiết nền kinh tế. 
Dù theo quan điểm nào thì nhà nước vẫn 
phải vận dụng và tuân theo các quy luật 
của KTTT.

6) Nền KTTT hiện đại và hội nhập quốc 
tế là nền KTTT “mở” với sự chi phối của 
thể chế kinh tế theo hướng toàn cầu hóa, 
khu vực hóa, tự do hóa và hình thành các 
hiệp định thương mại tự do song phương, 
đa phương, nhằm tăng cường vai trò điều 
tiết của nhà nước đối với nền kinh tế, không 
chỉ giới hạn ở một quốc gia mà có sự điều 
chỉnh xuyên quốc gia.
3. Sự tiệm cận, “tiến gần” đến nền kinh 
tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế 
của mô hình kinh tế thị trường Việt Nam 
hiện đại 

Mô hình KTTT Việt Nam hiện đại vừa 
phải bao hàm các mục tiêu, giá trị căn bản 
của nền KTTT, song vẫn phải đảm bảo 
yếu tố đặc thù, riêng có - yếu tố Việt Nam 
trong mô hình, tức là định hướng XHCN.

Nội hàm của mô hình có thể được làm 
rõ bởi các tiêu chí (tiêu chuẩn) dưới đây:

a. Phát triển lực lượng sản xuất hiện 
đại phải là tiêu chí trước tiên của nền KTTT 
Việt Nam hiện đại

Cơ sở để khẳng định tiêu chí này là 1 
trong 8 đặc trưng của mô hình CNXH mà 

Việt Nam hướng tới - “có nền kinh tế phát 
triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện 
đại và quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp” 
(Đảng Cộng sản Việt Nam, 2011: 70).

Xem xét một cách tổng quát, lực lượng 
sản xuất trong nền KTTT Việt Nam hiện 
đại phải là lực lượng sản xuất hiện đại. 
Trong thời đại ngày nay, bên cạnh trình độ 
hiện đại của các tư liệu lao động hiện đại 
(máy móc, thiết bị...), thì yếu tố nhân lực 
giữ vị trí hết sức quan trọng. Nhân lực với 
tư cách là một phần của lực lượng sản xuất 
hiện đại phải là con người có tri thức, có 
tinh thần tự tôn dân tộc, có ý thức cộng 
đồng, có năng lực tư duy độc lập, sáng 
tạo và bản lĩnh... Việc phát triển lực lượng 
sản xuất vừa phải phát huy tiềm năng con 
người Việt Nam, vừa phải đảm bảo con 
người phát triển một cách toàn diện. Cần 
phát huy tối đa nhân tố con người, lấy con 
người là trung tâm, phát triển và nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn 
nhân lực chất lượng cao.

Khoa học và công nghệ là nhân tố quan 
trọng của lực lượng sản xuất hiện đại, là 
nhân tố mang tính quyết định sự phát triển 
xã hội ở mọi thời đại, đặc biệt là trong giai 
đoạn hiện nay. Trình độ phát triển của khoa 
học và công nghệ là tiêu chí để phân biệt 
thời đại phát triển trong lịch sử phát triển và 
tiến bộ xã hội của loài người. Trong thời đại 
ngày nay, sự xuất hiện một sản phẩm mới, 
một ngành công nghiệp mới đi liền với 
và dựa vào nghiên cứu và triển khai khoa 
học và công nghệ. Hiện nay, bất cứ một 
sự tăng trưởng kinh tế nào cũng phải gắn 
với sự đổi mới, phát triển công nghệ. Đổi 
mới, nâng cấp trình độ công nghệ sản xuất 
và phát triển khoa học và công nghệ được 
khẳng định là phương thức nhanh nhất để 
đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội nhanh và bền vững. Lý thuyết và thực 
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tiễn phát triển của xã hội loài người đều tựu 
chung ở nguyên lý mà cách đây hàng thế 
kỷ K. Marx đã từng chỉ ra: “Người ta mỗi 
lần đều giành được tự do chừng nào việc đó 
không phải do lý tưởng về con người mà do 
lực lượng sản xuất hiện hành quyết định và 
cho phép” (C. Mác - Ph. Ăngghen Toàn tập, 
tập 3, 1986: 593-594). Trong lực lượng sản 
xuất, cái cốt lõi, yếu tố quyết định trình độ 
là khoa học và công nghệ.

Cuộc cách mạng khoa học và công 
nghệ hiện đại bắt đầu từ cuối thế kỷ XX 
phát triển như vũ bão đã giúp các nền kinh 
tế phát triển trên thế giới chuyển sang kinh 
tế tri thức, với những thay đổi sâu sắc về 
cách thức hoạt động của sản xuất - kinh 
doanh, cách thức tổ chức quản lý cơ cấu 
kinh tế, cơ cấu lao động, vị trí con người 
trong sản xuất. Nền kinh tế tri thức sản sinh 
ra trên cơ sở phát triển nền kinh tế công 
nghiệp nhưng theo hướng chủ yếu dựa vào 
tri thức và khoa học, công nghệ hiện đại, 
tạo ra của cải vật chất cho xã hội nhiều hơn, 
trình độ dân trí được nâng cao... Phát triển 
kinh tế tri thức đã trở thành định hướng chủ 
đạo trong chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội của nhiều quốc gia. Chính vì vậy, Đảng 
Cộng sản Việt Nam đã xác định “Công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong giai đoạn 
tới là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều 
kiện phát triển KTTT định hướng XHCN 
và hội nhập quốc tế gắn với phát triển kinh 
tế tri thức, lấy khoa học, công nghệ, tri thức 
và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động 
lực chủ yếu...” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 
2016: 90).

Kinh tế thị trường Việt Nam hiện đại 
chỉ có thể phát triển trên cơ sở của lực 
lượng sản xuất hiện đại. Sự phát triển của 
kinh tế tri thức là đặc trưng cơ bản của lực 
lượng sản xuất hiện đại.

b. Kinh tế thị trường Việt Nam hiện đại 
xây dựng trên cơ sở đa hình thức sở hữu, 
thành phần kinh tế và đa dạng các loại 
hình doanh nghiệp, trong đó kinh tế nhà 
nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân 
là động lực cơ bản và sở hữu cổ phần sẽ 
chiếm ưu thế.

Trong các nền KTTT có bao nhiêu chế 
độ sở hữu?

Trong lịch sử phát triển xã hội loài 
người, tuy trải qua nhiều phương thức sản 
xuất khác nhau từ thấp đến cao, nhưng chỉ 
có hai chế độ sở hữu cơ bản là chế độ sở 
hữu tư nhân (còn gọi là chế độ tư hữu) và 
chế độ sở hữu công cộng (còn gọi là chế 
độ công hữu) về tư liệu sản xuất. Đó là “2 
cực” của một hệ thống có sự phân biệt ranh 
giới rõ ràng cả về chủ thể sở hữu (một bên 
chủ sở hữu là cá nhân/tư nhân và một bên 
chủ sở hữu là cộng đồng người với quy mô 
và phạm vi khác nhau), về phạm vi các đối 
tượng sở hữu. Thông thường, chế độ công 
hữu có phạm vi rộng và cơ cấu phức tạp 
hơn nhiều so với chế độ tư hữu. Trong nền 
KTTT, điều này lại càng thể hiện rõ nét.

Theo tính phổ quát về quan hệ sở hữu 
trong nền KTTT cho thấy: một quốc gia chỉ 
tồn tại hai chế độ sở hữu là chế độ sở hữu tư 
nhân và chế độ sở hữu công cộng. Lịch sử 
phát triển của nhân loại đã cho thấy không 
có một chế độ sở hữu nào là thuần nhất 
một hình thức sở hữu, mà đan xen nhiều 
hình thức sở hữu khác nhau (trừ chế độ sở 
hữu công xã nguyên thủy). Xu hướng phát 
triển của nhân loại, của nền sản xuất xã hội 
không phải đi đến chỗ đơn nhất hóa mà 
ngược lại ngày càng đa dạng hóa các hình 
thức sở hữu.

Ở Việt Nam hiện nay, trong các văn 
kiện chính thức của Đảng và Hiến pháp 
không xác định rõ ràng phạm trù sở hữu 
công cộng hay công hữu, mà xác định sở 



Thông tin Khoa học xã hội, số 1.201916

hữu toàn dân như là một chế độ sở hữu 
(Xem: Cương lĩnh năm 1991 và năm 2011; 
Hiến pháp năm 1992 và Văn kiện Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng 
Cộng sản Việt Nam), trong khi đó Văn kiện 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của 
Đảng Cộng sản Việt Nam (2001) và Hiến 
pháp năm 2013 lại sử dụng khái niệm “Các 
hình thức sở hữu cơ bản: Sở hữu toàn dân 
và sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân”. 

Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ 
lên CNXH, vì thế nền KTTT cũng bao 
hàm chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản 
xuất (sở hữu tư nhân nhỏ cá thể, tiểu chủ 
và sở hữu tư nhân lớn (TBCN)) và chế độ 
công hữu XHCN với 3 hình thức sở hữu: 
sở hữu toàn dân, sở hữu nhà nước XHCN 
và sở hữu tập thể. Tuy vậy, vẫn còn có 
những ý kiến khác nhau về các hình thức 
sở hữu toàn dân và nhà nước. Cụ thể là: 
(i) Có ý kiến cho rằng, sở hữu toàn dân và 
sở hữu nhà nước tuy khác nhau về tên gọi, 
nhưng thống nhất và đồng quy với nhau, 
với nghĩa là nhà nước XHCN trở thành chủ 
sở hữu tư liệu sản xuất của toàn dân; (ii) 
Lại có ý kiến cho rằng: Sở hữu toàn dân và 
sở hữu nhà nước là hoàn toàn khác nhau, 
với nghĩa, toàn dân và nhà nước là hai khái 
niệm khác nhau về chất, nên sở hữu toàn 
dân và sở hữu nhà nước cũng là hai khái 
niệm có nội hàm và ngoại diện khác nhau, 
chúng có sự thống nhất, nhưng không đồng 
nhất. Thật vậy: 

(1) Mọi quốc gia đều có những tài sản 
chung được xác định là đối tượng sở hữu 
của cả cộng đồng dân tộc. Do đó, theo quan 
niệm rộng, sở hữu toàn dân là hình thức 
phổ biến ở các quốc gia có chế độ chính trị 
- xã hội khác nhau, chứ không phải chỉ có ở 
các nước XHCN.

Đối tượng sở hữu được quy định theo 
pháp luật với những phạm vi khác nhau  

tùy điều kiện cụ thể và quan niệm của mỗi 
nước. Nhưng dù với phạm vi nào và với thể 
chế chính trị - xã hội nào thì đối tượng sở 
hữu ấy phải thể hiện độc lập, chủ quyền và 
toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia ấy.

Chẳng hạn, Điều 53, Chương III, Hiến 
pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam năm 2013 ghi “Đất đai, tài nguyên 
nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở 
vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên 
khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, 
quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn 
dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và 
thống nhất quản lý”.

(2) Theo Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công (số 15/2017/QH14), được Quốc 
hội ban hành ngày 21/6/2017, thì “Tài sản 
công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân, do 
Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống 
nhất quản lý, bao gồm: tài sản công phục 
vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ 
công, đảm bảo quốc phòng an ninh tại các 
cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ 
tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích cộng 
đồng; tài sản được xác lập quyền sở hữu 
toàn dân; tài sản công tại doanh nghiệp; 
tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài 
chính ngoài ngân sách nhà nước, dự trữ 
ngoại hối nhà nước, đất đai và các loại tài 
nguyên khác”.

* Về kinh tế nhà nước, có thể thấy 
các nền KTTT trên thế giới đều có khu 
vực kinh tế nhà nước dựa trên hình thức 
sở hữu nhà nước và doanh nghiệp nhà 
nước thuộc kinh tế nhà nước, tuy nhiên, 
số lượng, quy mô doanh nghiệp nhà nước 
và vai trò của nó... được xác định khác 
nhau, tùy mỗi nước.

Ở Việt Nam, có thể hiểu kinh tế nhà 
nước là tập hợp sức mạnh kinh tế mà nó 
thể hiện trên các ngành, lĩnh vực trọng 
yếu, từ các định chế pháp luật, định chế tài 
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chính, hiệu quả sản xuất kinh doanh của 
“lực lượng nòng cốt” - các doanh nghiệp 
nhà nước, chứ không chỉ đóng khung trong 
khối tài sản đăng ký của doanh nghiệp nhà 
nước, ở quy mô sở hữu nhà nước và sở 
hữu toàn dân mà Nhà nước là đại diện 
chủ sở hữu. Hiểu như vậy, rõ ràng là kinh 
tế nhà nước với các nguồn lực, công cụ, 
chính sách của mình... giữ vai trò trọng 
yếu trong tiến trình phát triển kinh tế - xã 
hội, là nền tảng cơ bản để phát triển các 
ngành, các lĩnh vực, các thành phần kinh 
tế và các loại hình doanh nghiệp. Vì thế, 
kinh tế nhà nước phải được xây dựng và 
phát triển, giữ vai trò chủ đạo trong nền 
kinh tế: trong định hướng và điều tiết 
nền kinh tế, góp phần khắc phục khuyết 
tật và thất bại của cơ chế thị trường tự 
do và đảm bảo thực hiện thành công các 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Doanh 
nghiệp nhà nước - “lực lượng nòng cốt” 
của kinh tế nhà nước phải đi tiên phong, 
mở đường ở những ngành, lĩnh vực đòi 
hỏi vốn lớn, công nghệ cao, một số hoạt 
động đầu tư mạo hiểm..., tạo nền tảng cơ 
bản cho những ngành sản xuất với công 
nghệ cao, tiên tiến, hiện đại và giá trị gia 
tăng cao. Xác định kinh tế nhà nước giữ 
vai trò chủ đạo với nội hàm mới phù hợp 
với Cương lĩnh xây dựng đất nước trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (sửa 
đổi bổ sung năm 2011) và Hiến pháp nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa 
đổi năm 2013).

Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng 
định mạnh mẽ hơn vai trò của kinh tế tư 
nhân, giai đoạn đất nước đã coi “kinh tế tư 
nhân là một động lực trong các động lực 
của nền kinh tế”, Đại hội XII của Đảng 
Cộng sản Việt Nam đã khẳng định và dứt 
khoát hơn, coi “Kinh tế tư nhân là động lực 
quan trọng của nền kinh tế”.

c. Cơ chế vận hành nền kinh tế: cơ 
chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước 
pháp quyền XHCN

Đây là cơ chế hỗn hợp - kết hợp giữa 
cơ chế thị trường và sự quản lý của nhà 
nước, hay nói cách khác kết hợp giữa bàn 
tay vô hình với bàn tay hữu hình. Vận hành 
theo cơ chế này sẽ đảm bảo tính hướng 
dẫn, điều khiển hướng tới đích của nền 
KTTT: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh”, theo phương châm: 
nhà nước điều tiết vĩ mô, thị trường hướng 
dẫn doanh nghiệp.

Cơ chế vận hành này phải được phân 
định (phân vai) rõ ràng: “Thị trường và cơ 
chế thị trường đóng vai trò chủ yếu trong 
việc huy động và phân bổ có hiệu quả các 
nguồn lực phát triển; là động lực chủ yếu 
để giải phóng sức sản xuất; các nguồn lực 
nhà nước được phân bổ theo chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch phù hợp với cơ chế thị 
trường, Nhà nước đóng vai trò định hướng, 
xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo 
môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh 
bạch và lành mạnh; sử dụng các công cụ, 
chính sách, các nguồn lực của nhà nước để 
định hướng, điều tiết nền kinh tế, thúc đẩy 
sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường; 
thực hiện tiến bộ công bằng xã hội trong 
từng bước, từng chính sách phát triển. Phát 
huy vai trò làm chủ của nhân dân trong phát 
triển kinh tế - xã hội” (Đảng Cộng sản Việt 
Nam, 2016: 103).

Cơ chế vận hành nền KTTT thể hiện rõ 
các mặt cơ bản: cơ chế thị trường là nhân 
tố “trung tâm” của nền kinh tế, đóng vai 
trò “trung gian” giữa Nhà nước và doanh 
nghiệp. Nhà nước XHCN là nhân tố quan 
trọng đóng vai trò “nhân vật trung tâm” và 
điều hành kinh tế vĩ mô.

Trong điều hành, quản lý vĩ mô nền 
kinh tế, Nhà nước phải hạn chế tối đa những 
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mệnh lệnh hành chính để các hoạt động thị 
trường diễn ra chủ yếu theo sự hướng dẫn 
của các quy luật KTTT, đảm bảo nguyên 
tắc vận hành nền kinh tế là nguyên tắc thị 
trường “tự điều chỉnh”. Mặc khác, trong nền 
KTTT định hướng XHCN, thị trường không 
tự điều tiết hoàn toàn, mà còn phục vụ các 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước trong từng thời kỳ, do đó còn phải chịu 
sự điều chỉnh, quản lý của Nhà nước.

d. Nền KTTT Việt Nam hiện đại là nền 
“kinh tế mở” và hội nhập

Nền kinh tế mở là nền kinh tế có giao 
dịch với các nền kinh tế khác. Nền kinh tế 
này khác với nền kinh tế khép kín, đóng 
cửa không có xuất khẩu, không có nhập 
khẩu, không có các dòng di chuyển vốn.

Trong nền kinh tế mở, ngoài các biến 
số kinh tế vĩ mô giống như trong nền kinh 
tế khép kín như sản lượng, tỷ lệ lạm phát, tỷ 
lệ thất nghiệp, còn có các biến số kinh tế vĩ 
mô quan trọng khác như xuất khẩu ròng (tài 
khoản vãng lai), luồng vốn ròng (tài khoản 
vốn), tỷ giá hối đoái.

Độ mở cửa của nền kinh tế thể hiện ở 
một số chỉ tiêu (tính %): xuất nhập khẩu/
GDP; xuất khẩu/GDP; nhập khẩu/GDP; 
GDP FDI/tổng GDP; vốn FDI/tổng vốn 
đầu tư; xuất khẩu FDI/tổng xuất khẩu. Như 
vậy, có thể thấy, độ mở cửa của nền kinh 
tế không chỉ thể hiện tỷ lệ xuất nhập khẩu/
GDP... mà còn thể hiện ở việc mở cửa cho 
đầu tư nước ngoài trở thành một bộ phận 
quan trọng của nền kinh tế về nhiều mặt.

Mở cửa nền kinh tế để đưa nền kinh tế 
hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu 
vực, theo đó, Việt Nam tham gia vào nhiều 
định chế kinh tế quốc tế (toàn cầu) và khu 
vực, tích cực ký kết các hiệp định kinh tế, 
thương mại song phương và đa phương. 
Hội nhập với bên ngoài không chỉ là yếu tố 
góp phần tăng trưởng, phát triển kinh tế ở 

từng thời điểm mà còn là động lực, là yếu 
tố quyết định quá trình phát triển lâu dài 
của nền kinh tế Việt Nam.

Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế có 
quan hệ khăng khít với việc xây dựng nền 
kinh tế độc lập tự chủ, bởi lẽ hội nhập là 
con đường nhanh nhất để tăng cường tiềm 
lực kinh tế, khoa học và công nghệ, kinh 
nghiệm quản lý... trên cơ sở phát huy lợi 
thế so sánh của đất nước về nguồn vốn con 
người và tài nguyên... đồng thời tích cực 
mở rộng, thâm nhập, tạo chỗ đứng ở các 
nền kinh tế trên thế giới và khu vực.

e. Tiêu chí có tính đặc thù - định hướng 
XHCN

Trong thời đại ngày nay, việc tồn tại 
KTTT và sử dụng KTTT ở bất kỳ quốc gia 
nào không phải vì lý do đi theo hay không 
đi theo CNTB mà là vì yêu cầu của việc 
phát triển sức sản xuất, yêu cầu của việc sử 
dụng các nguồn lực khan hiếm và hữu hạn. 
Việt Nam từ một nước có nền kinh tế chậm 
phát triển, từ năm 1986 cũng đã khẳng định 
tất yếu phải phát triển KTTT vì mục tiêu: 
dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, 
văn minh.

Tuy vậy, KTTT ở Việt Nam có những 
điểm khác biệt với KTTT nói chung định 
hướng XHCN. Các yếu tố định hướng 
XHCN mang tính “nội sinh” trong quá trình 
phát triển KTTT hiện đại của Việt Nam, thể 
hiện ở những điểm chủ yếu sau đây: 

- Giá trị cơ bản của nền KTTT Việt 
Nam hiện đại là sáng tạo không ngừng 
và phát triển vì con người, lấy con người 
làm trung tâm của sự phát triển, mọi người 
được tham gia, mọi người được hưởng lợi. 
Đây chính là tính nhân văn của nền kinh tế, 
đặc trưng riêng của nền KTTT định hướng 
XHCN ở Việt Nam.

(xem tiếp trang 27)   
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